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Phụ lục I
DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG ƯU TIÊN ĐẦU TƯ 
THỰC HIỆN TRONG QUY HOẠCH TỈNH LÀO CAI THỜI KỲ 2021-2030

(Kèm theo Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2024 
của Thủ tướng Chính phủ)

Phân kỳ 
đầu tư Dự kiến nguồn vốn

STT Tên dự án 2021-
2025

2026-
2030

Sử dụng 
nguồn vốn 

đầu tư công

Sử dụng 
nguồn vốn 
khác ngoài 
vốn đầu tư 

công
I Dự án giao thông

1 Đầu tư xây dựng đường tỉnh 152 x x x

2 Đầu tư xây dựng đường tỉnh 155 kết nối trung 
tâm thị xã Sa Pa và Y Tý x x x

3 Đầu tư xây dựng đường tỉnh 161 x x x

4 Đầu tư xây dựng đường tỉnh 162 x x x

5 Đầu tư xây dựng đường Cốc Mỳ - Y Tý x x x

6 Đầu tư xây dựng đường kết nối Cảng hàng 
không Sa Pa - trung tâm thị xã Sa Pa x x x

7 Đầu tư xây dựng đường kết nối Cảng hàng 
không Sa Pa - Khu Kinh tế cửa khẩu x x x

8 Đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai biên 
giới Bản Vược - Trịnh Tường x x x

9 Xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng tại xã 
Bản Vược x x x

10 Xây dựng các cầu vượt sông Hồng x x x

11 Đầu tư xây dựng các tuyến đường trục chính 
đô thị x x x

12 Nâng cấp tuyến đường thủy Việt Trì - Yên Bái 
- Lào Cai x x x

II Dự án phát triển đô thị

1 Chương trình đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị 
thành phố Lào Cai x x x x

2 Chương trình đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị thị 
xã Sa Pa x x x x

3 Chương trình đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị Y 
Tý x x x x

4 Chương trình đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị 
Bắc Hà x x x x
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Phân kỳ 
đầu tư Dự kiến nguồn vốn

5 Chương trình đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị 
Bảo Thắng (thị trấn Phố Lu mở rộng) x x x x

6 Chương trình đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị 
Bát Xát (thị trấn Bát Xát mở rộng) x x x x

7 Chương trình đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị 
Bảo Hà – Tân An x x x x

III Đầu tư xây dựng hạ tầng khu kinh tế
Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu kinh tế 
cửa khẩu Lào Cai x x x x

IV Cấp nước sinh hoạt tại các khu vực

1 Đầu tư xây dựng công trình sản xuất nước sạch và 
mạng lưới phân phối nước TP Lào Cai x x x x

2
Đầu tư xây dựng công trình sản xuất nước sạch 
và mạng lưới phân phối nước tại các đô thị: Thị 
xã Sa Pa, Phố Lu, Tằng Loỏng, Bắc Hà, Bảo 
Hà - Tân An, Y Tý

x x x x

3 Cấp nước sinh hoạt các xã khó khăn, thiếu 
nước x x x x

V Dự án thủy lợi, phòng chống thiên tai

1 Các công trình thủy lợi huyện Si Ma Cai x x x

2 Các công trình thủy lợi huyện Mường Khương x x x

3 Các công trình thủy lợi huyện Bắc Hà x x x

4 Đầu tư xây dựng kè sông suối dọc tuyến biên 
giới x x x

VI Dự án hạ tầng khu xử lý chất thải, nước thải

1 Khu xử lý chất thải Đồng Tuyển x x x

2
Đầu tư cơ sở hạ tầng các khu xử lý chất thải: 
Khu xử lý chất thải nguy hại tại KCN Tằng 
Loỏng, khu xử lý chất thải Phú Nhuận, khu xử 
lý chất thải Xuân Quang.

x x x

3 Đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải cho 
thành phố Lào Cai x x x x

4 Đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải cho 
thị xã Sa Pa x x x x

5
Đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải cho 
các đô thị Bắc Hà, Phố Lu, Tằng Loỏng, khu 
vực quy hoạch xây dựng đô thị Y Tý, Bảo Hà 
– Tân An

x x x x

VII Kết cấu hạ tầng văn hóa, thể dục thể thao
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1 Đầu tư xây dựng Nhà biểu diễn nghệ thuật 
truyền thống x x x

2 Đầu tư xây dựng, nâng cấp Thư viện tỉnh x x x

3 Đầu tư xây dựng Trung tâm Giải trí - Văn hóa 
tỉnh x x x x

4 Đầu tư xây dựng Tượng đài Trần Hưng Đạo x x x

5 Đầu tư xây dựng Công viên và Tượng đài Hồ 
Chí Minh x x x

6 Đầu tư  xây dựng Trung tâm Huấn luyện Thể 
thao quốc gia  Sa Pa x x x

VIII Du lịch

1
Đầu tư xây dựng các tuyến đường ngắm cảnh, 
đường kết nối đi du lịch với các trục giao thông 
chính tại Sa Pa, Bát Xát, Bắc Hà

x x x x

2
Hệ thống biển chỉ dẫn du lịch; Bãi đỗ xe, nhà 
vệ sinh công cộng tại các điểm du lịch; hệ 
thống biển quảng cáo tấm lớn quảng bá về du 
lịch tỉnh Lào Cai

x x x x

3 Nâng cấp dinh Hoàng A Tưởng thành Nhà du lịch x x x

IX Giáo dục và đào tạo

1
Đầu tư nâng cấp Phân hiệu Đại học Thái 
Nguyên tại Lào Cai trở thành Trường Đại học 
Lào Cai

x x x

2
Đầu tư xây dựng, nâng cấp  Trường Cao đẳng 
Lào Cai thành trường trọng điểm chất lượng 
Quốc gia, ngang tầm Quốc tế

x x x

3 Đầu tư xây dựng Trường trung học phổ thông 
Chuyên Lào Cai x x x

4

Đầu tư xây dựng các trường THCS, THPT, liên 
cấp THCS-THPT: Trường Phổ thông dân tộc 
nội trú THCS-THPT Bảo Thắng, Trường 
THCS-THPT  Y Tý, Trường THPT số 3 huyện 
Bắc Hà, Trường THPT số 5 thành phố Lào Cai, 
Trường THPT số 3 thị xã Sa Pa, Trường THPT 
số 1 Mường Khương  

x x x

X Y tế

1 Bệnh viện đa khoa thị xã Sa Pa x x x

2 Đầu tư xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Phục hồi 
chức năng x x x

3 Đầu tư xây dựng một số bệnh viện chuyên 
khoa (Bệnh viện Phổi, Tim .. ) x x x
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XI An sinh xã hội, trợ giúp xã hội

1 Xây dựng Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào 
Cai x x x

2 Đầu tư nâng cấp, mở rộng Cơ sở Cai nghiện 
ma túy số 1 tỉnh x x x

3 Đầu tư nâng cấp Cơ sở Cai nghiện thành phố 
Lào Cai x x x

XII Khoa học và công nghệ

1 Cơ sở ươm tạo công nghệ x x x x

2 Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật các cơ sở khoa 
học công nghệ công lập x x x x

XIII Dự án bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng 
sinh học

1
Đầu tư mua sắm 02 hệ thống quan trắc khí thải 
tự động môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
và 02 xe quan trắc lưu động chất lượng môi 
trường không khí

x x x x

2 Đầu tư nâng cấp thiết bị phòng thí nghiệm quan 
trắc môi trường x x x

3 Dự án tăng cường năng lực, thiết bị, công cụ 
phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước x x x x

4 Điều tra, kiểm kê đa dạng sinh học x x x x

5 Quan trắc môi trường, giám sát nước thải và đa 
dạng sinh học x x x x

6 Thành lập Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã x x x x

7 Xây dựng vườn thuốc nam x x x x

XIV Dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn

1
Phát triển vùng sản xuất hàng hóa các loại cây 
trồng chủ lực phục vụ nhu cầu trong nước và 
xuất khẩu

x x x x

2 Phát triển sản xuất sản phẩm nông nghiệp tiềm 
năng có giá trị cao của các địa phương x x x x

3
Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất gắn 
với liên kết và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai

x x x x

4 Dự án trồng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai x x x x
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5 Dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư nông thôn 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai x x x x

6 Đề án phát triển cơ sở chế biến sản phẩm nông 
lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai x x x x

XV Dự án công nghiệp 

Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và 
phương án thăm dò, khai thác, chế biến và sử 
dụng tài nguyên tỉnh Lào Cai

x x x x
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Phụ lục II
DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN KHÁC NGOÀI VỐN ĐẦU TƯ 
CÔNG ƯU TIỀN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TỈNH LÀO CAI THỜI KỲ 2021-2030

(Kèm theo Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2024 
của Thủ tướng Chính phủ)

Phân kỳ đầu tưSTT Tên dự án 2021-2025 2026-2030
Dự kiến 

nguồn vốn
I Lĩnh vực giao thông 

1 Cảng hàng không Sa Pa x x Ngoài vốn 
đầu tư công

2 Đường nối Cảng hàng không Sa Pa – Trung tâm 
thị xã Sa Pa x X

3 Xây dựng và kinh doanh bến xe, bãi đỗ xe tại các 
đô thị, khu vực quy hoạch xây dựng đô thị x x Ngoài vốn 

đầu tư công

4 Đường sắt Phố Lu - Cam Đường x x Ngoài vốn 
đầu tư công

5 Đường sắt nối Ga Phố Lu - Ga Xuân Giao - Khu 
mỏ Apatit Lào Cai x x Ngoài vốn 

đầu tư công

6 Đường sắt nối cảng cạn Lào Cai - Ga Lào Cai x x Ngoài vốn 
đầu tư công

7 Đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng Lục Cẩu 
(Kim Thành) x x Ngoài vốn 

đầu tư công

8 Đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng Phố Mới x x Ngoài vốn 
đầu tư công

9 Đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng Phố Lu x x Ngoài vốn 
đầu tư công

10 Đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng Bảo Hà x x Ngoài vốn 
đầu tư công

11 Đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng khác x x Ngoài vốn 
đầu tư công

II Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cảng 
cạn

1 Cảng cạn Lào Cai x x Ngoài vốn 
đầu tư công

2 Cảng cạn Kim Thành - Bản Vược x x Ngoài vốn 
đầu tư công

3 Cảng cạn gắn với Cảng hàng không Sa Pa x x Ngoài vốn 
đầu tư công

III Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp

1 Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN 
Bản Qua (trong Khu kinh tế cửa khẩu) x x Ngoài vốn 

đầu tư công
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STT Tên dự án Phân kỳ đầu tư Dự kiến 
nguồn vốn2 Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN 

Cốc Mỳ-Trịnh Tường x x Ngoài vốn 
đầu tư công

3 Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Võ 
Lao x x Ngoài vốn 

đầu tư công

4 Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN 
Cam Cọn x x Ngoài vốn 

đầu tư công

5 CCN Khánh Yên Thượng x x Ngoài vốn 
đầu tư công

6 CCN Thống Nhất 1 x x Ngoài vốn 
đầu tư công

7 CCN Thống Nhất 2 x x Ngoài vốn 
đầu tư công

8 CCN Thống Nhất 3 x x Ngoài vốn 
đầu tư công

9 CCN Trung Chải x x Ngoài vốn 
đầu tư công

10 CCN Thị trấn Phố Lu x x Ngoài vốn 
đầu tư công

12 CCN Cam Cọn x x Ngoài vốn 
đầu tư công

IV Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 
khu logistics

1 Trung tâm logistics Kim Thành – Bản Vược x x Ngoài vốn 
đầu tư công

2 Khu logistics thành phố Lào Cai x x Ngoài vốn 
đầu tư công

3 Khu logistics Tằng Loỏng x x Ngoài vốn 
đầu tư công

4 Khu logistics phía Tây đường cao tốc Nội Bài – 
Lào Cai x x Ngoài vốn 

đầu tư công

5 Khu logistics Tân Thượng x x Ngoài vốn 
đầu tư công

6 Khu logistics Mường Khương x x Ngoài vốn 
đầu tư công

7 Khu logistics Sa Pa x x Ngoài vốn 
đầu tư công

V Dự án năng lượng, sản xuất công nghiệp

1
Thủy điện kết hợp đập và âu thuyền tại khu vực 
xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng; xã Bảo Hà, 
huyện Bảo Yên.

X x Ngoài vốn 
đầu tư công

2 Các thủy điện x x Ngoài vốn 
đầu tư công

3 Các dự án công nghiệp thuộc lĩnh vực: Sản xuất 
hàng tiêu dùng, sản xuất hàng hóa xuất khẩu. x x Ngoài vốn 

đầu tư công

4 Các dự án công nghiệp thuộc lĩnh vực: Chế biến 
gỗ, chế biến lâm sản. x x Vốn doanh 

nghiệp
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nguồn vốn

5
Các dự án công nghiệp chế biến nông sản (rau, 
hoa quả, chè, cây dược liệu, … ), sản xuất thực 
phẩm.

x x Vốn ngoài 
ngân sách

6 Các dự án chế biến sâu quặng Apatit sử dụng công 
nghệ cao, sạch. X x Vốn doanh 

nghiệp

7
Các dự án công nghiệp luyện kim và chế tạo sau 
luyện kim sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện 
với môi trường.

x x Vốn doanh 
nghiệp

8 Các dự án chế biến sâu quặng đồng x x Vốn doanh 
nghiệp

9
Các dự án sản xuất dây và cáp điện công nghệ cao, 
sản xuất thép hình công nghệ cao, sản xuất thép 
và chế tạo kết cấu thép, sản xuất điện cực, pin, vi 
mạch…

x x Vốn doanh 
nghiệp

VI Dự án thương mại, dịch vụ

1 Đầu tư, kinh doanh Siêu thị x x Vốn ngoài 
ngân sách

2 Đầu tư, kinh doanh Trung tâm thương mại tại các 
đô thị x x Vốn ngoài 

ngân sách

3 Xây dựng và kinh doanh Trung tâm Hội chợ triển 
lãm x x Vốn ngoài 

ngân sách

4 Xây dựng, kinh doanh kho xăng dầu x x Vốn ngoài 
ngân sách

5 Xây dựng, kinh doanh Trạm nạp khí LPG quy mô 
công nghiệp x x Vốn ngoài 

ngân sách

6 Xây dựng, kinh doanh trạm sạc điện x x Vốn ngoài 
ngân sách

7 Tổ hợp công viên cảnh quan, văn hoá, tâm linh 
Kim Thành x x Vốn ngoài 

ngân sách

VII Du lịch, văn hóa, thể dục thể thao

1 Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp dịch vụ casino x x Vốn doanh 
nghiệp

2 Cáp treo Y Tý x x Vốn doanh 
nghiệp

3 Khách sạn 4 sao trở lên x x Vốn doanh 
nghiệp

4
Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh doanh 
dịch vụ, du lịch (khu du lịch, resort, khu vui chơi 
giải trí, homestay …) tại các địa điểm quy hoạch 
phát triển du lịch 

x x Vốn ngoài 
ngân sách

5
Hệ thống các điểm dừng chân ngắm cảnh tại thị 
xã Sa Pa, huyện Bắc Hà, Bát Xát và các vị trí có 
cảnh quan đẹp khác trên địa bàn tỉnh

x x Vốn ngoài 
ngân sách

6 Dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch tại Suối 
nước nóng Bản Mạc, xã Trịnh Tường x x Vốn ngoài 

ngân sách
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STT Tên dự án Phân kỳ đầu tư Dự kiến 
nguồn vốn

7

Thu hút đầu tư các điểm du lịch: Động Hàm Rồng, 
động Na Măng (huyện Mường Khương); động 
Mường Vi (huyện Bát Xát); động Tả Phìn (thị xã 
Sa Pa); thắng cảnh ruộng bậc thang thung lũng 
Thề Pả (huyện Bát Xát); danh thắng Thác Đầu 
Nhuần (huyện Bảo Thắng); động Tiên Cảnh 
(huyện Bảo Yên)

x x Vốn ngoài 
ngân sách

8 Các khu dịch vụ tổng hợp, sân gôn x x Vốn ngoài 
ngân sách

9 Làng thể thao Olympic  Tây Bắc x x Vốn ngoài 
ngân sách

VIII Cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Thu hút đầu tư 03-05 cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
ngoài công lập (trong đó có tối thiểu 01 cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp quốc tế)

x x Vốn ngoài 
ngân sách

IX Y tế

1 Bệnh viện Đa khoa quốc tế x x Vốn doanh 
nghiệp

2 Bệnh viện, phòng khám đa khoa, chuyên khoa x x Vốn ngoài 
ngân sách

X An sinh xã hội, trợ giúp xã hội

Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện x x Vốn ngoài 
ngân sách

Ghi chú: 
(1) Việc triển khai thực hiện các dự án năng lượng (tại mục V) phải bảo đảm phù 
hợp với  Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đối với các dự án năng lượng khác (nâng cấp, cải tạo và lắp đặt mới các trạm biến 
áp, đường dây; các dự án thủy điện nhỏ và vừa, thủy điện cột nước thấp; các dự án 
điện mặt trời, điện sinh khối, điện gió, nhiệt điện): Thực hiện theo Quy hoạch phát 
triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch 
thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
(2) Đối với các dự án không thuộc danh mục các dự án dự kiến ưu tiên đầu tư thì thực 
hiện theo các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở phù hợp với 
điều kiện thực tiễn và khả năng huy động nguồn lực triển khai thực hiện./.
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